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I. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Thịt lợn: Trái với diễn biến của các tỉnh miền Nam khi mà giá thịt lợn đang giảm do nguồn cung thịt lớn và sức mua giảm, tại Đà Nẵng và Hà Nội, tuần này, giá thịt lợn lại có xu hướng tăng trở lại sau 1 tuần có dấu hiệu giảm. Đà Nẵng là thành phố có tốc độ tăng giá mạnh nhất (1,97% đối với thịt lợn hơi, 1,56% đối với thịt lợn mông sấn). 

Thay đổi về giá của thịt lợn

	Thị trường
	Cần Thơ
	Đà Nẵng
	Hà Nội
	TP Hồ Chí Minh

	Thịt lợn hơi trên 80 kg

	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	37.250
	38.750
	35.250
	39.000

	Giá tuần trước (VNĐ/kg)
	37.000
	38000
	35.000
	38.750

	Thay đổi (VNĐ/kg)
	250
	750
	250
	250

	Thay đổi (%)
	0,68
	1,97
	0,71
	0,65

	Thịt lợn mông sấn

	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	62.500
	64.000
	60.000
	65.000

	Giá tuần trước (VNĐ/kg)
	62.000
	65.000
	60.500
	65.000

	Thay đổi (VNĐ/kg)
	-500
	1000
	500
	0

	Thay đổi (%)
	-0,8
	1,56
	0,83
	0


Nguồn: www.agro.gov.vn
Sở dĩ giá thịt lợn tại miền Nam tiếp tục xu hướng giảm là do nhiều hộ chăn nuôi thịt lợn tại vùng Đông Nam Bộ đã bung hàng khiến cho nguồn hàng về các chợ đầu mối khá dồi dào. Giá thịt lợn hơi trên 80 kg tại Đồng Nai giảm xuống còn 41.500 đồng/kg (giảm 2.500 đồng/kg so với tuần trước).

Giá thịt lợn thăn ổn định tại tất cả các thị trường, 73.500 đồng/kg ở Hà Nội, 75.000 đồng/kg ở Bến Tre, 70.000 đồng/kg ở Kiên Giang và 65.000 đồng/kg ở An Giang.
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Nguồn: www.agro.gov.vn
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Nguồn: www.agro.gov.vn
Tại hệ thống siêu thị của Coopmart, giá thịt lợn của Vissan, Sagrifood, Nam Phong giảm giá 4.200 đồng/kg. Thịt lợn đùi của Vissan giảm xuống còn 77.800 đồng/kg, thịt vai 75.800 đồng/kg. 
Tại hệ thống siêu thị của Citimart, giá thịt lợn của công ty Sanmiguel giảm giá 8.000 đồng/kg. Giá thịt nạc đùi giảm từ 89.000 đồng xuống còn 81.000 đồng. Mức giá này cũng tương đương với mức giá tại một số chợ. 

Thịt bò: Giống như xu hướng giá của tuần cuối tháng 3, đầu tháng 4, thịt bò sau khi tăng giá một thời gian, lại có xu hướng giảm. Giá thịt bò giảm 0,9% ở thị trường Hà Nội và Cần Thơ, giảm 0,43% ở thị trường Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.
Giá thịt bò thăn hầu như không tăng giá trong tuần này. Giá thịt bò thăn vẫn ổn định ở mức 135.000 đồng/kg tại Bình Dương và 115.000 đồng/kg tại Tiền Giang, 105.000 đồng/kg tại Hà Nội, 145.000 đồng/kg tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tại Bến Tre, giá thịt bò thăn đã tăng 10.000 đồng/kg so với tuần trước (tăng từ 120.000 đồng/kg lên 130.000 đồng/kg).
Thay đổi về giá của thịt bò

	Thị trường
	Cần Thơ
	Đà Nẵng
	Hà Nội
	TP Hồ Chí Minh

	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	111.500
	115.500
	111.000
	117.000

	Giá tuần trước (VNĐ/kg)
	110.500
	115.000
	110.000
	116.500

	Thay đổi (VNĐ/kg)
	-1000
	-500
	-1000
	-500

	Thay đổi (%)
	-0,9
	-0,43
	-0,9
	-0,43


Nguồn: www.agro.gov.vn
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Nguồn: www.agro.gov.vn
Thịt gà: Giá thịt gà tiếp tục xu hướng ổn định so với các tuần trước. Giá thịt gà ta làm sẵn vẫn ổn định ở mức 90.000 đồng/kg ở Hà Nội, 95.000 đồng/kg ở Lâm Đồng. Giá thịt gà công nghiệp làm sẵn vẫn ổn định ở mức 50.000 đồng/kg ở Hà Nội và 45.000 đồng/kg ở Lâm Đồng. Giá gà ta sống ổn định ở mức 80.000 đồng/kg tại thị trường Hà Nội, 70.000 đồng/kg tại thị trường Bến Tre và Tiền Giang, 45.000 đồng/kg tại thị trường Trà Vinh.
II. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG

1. Dịch bệnh
Dịch lợn tai xanh: Tính đến ngày 13/6/2008, cả nước chỉ còn 7 tỉnh có dịch lợn tai xanh chưa qua 21 ngày. Như vậy, các tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt dịch này như Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Nghệ An đã chính thức công bố hết dịch. Tuy nhiên, đến cuối tuần trước, tại đồng bằng sông Cửu Long, lợn bệnh lại được phát hiện tại tỉnh Bạc Liêu. Trong ngày 4/6, đã phát hiện lợn bệnh tại 5 hộ chăn nuôi ở xã Châu Hưng A, thuộc huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu bị bệnh tai xanh, với tổng đàn lợn là 143 con (chủ yếu là lợn con), số lợn mắc bệnh là 36 con, số lợn chết là 14 con. Tính đến ngày 12/6, toàn bộ số lợn mắc bệnh tại 5 hộ chăn nuôi này đã bị tiêu huỷ.
Dịch cúm gia cầm: Hiện nay, cả nước có 04 tỉnh là Trà Vinh, Kiên Giang, Hà Tĩnh và Nghệ An có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.  

Dịch lở mồm long móng: Tính đến ngày 12/6, cả nước chỉ còn tỉnh Hà Nam có dịch chưa qua 21 ngày.
Như vậy, về cơ bản các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đã dần được kiểm soát tại các tỉnh miền Bắc, các hộ chăn nuôi có thể tái đàn, khôi phục lại sản xuất sau đợt dịch. Tuy nhiên, việc tái đàn đòi hỏi phải có thời gian và có vốn khi mà các hộ chăn nuôi đã bị thiệt hại lớn qua đợt dịch vừa rồi. 

Tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, khi dịch bệnh tiếp tục được phát hiện thì người chăn nuôi lại có xu hướng bán tháo đàn do lo ngại ảnh hưởng của bệnh dịch, làm nguồn cung thịt heo tăng.
2. Thức ăn chăn nuôi

Tại thị trường Chicago (Mỹ), giá ngô và giá đậu tương tiếp tục xu hướng tăng giá mạnh. Giá ngô và giá đậu tương kỳ hạn tháng 7 ngày 11/6 đã leo lên mức 703 Uscent/bushel và 1516,5 Uscent/bushel. Giá khô đậu tương trên thị trường CBOT ngày 11/6 cũng đã leo lên mức 398.5 USD/ton. Sở dĩ giá đậu tương và khô đậu lên cao là do những thông tin về việc thắt chặt nguồn cung cấp đậu tương của các nước xuất khẩu đậu tương chủ yếu trên thế giới. Giá ngô tăng vọt sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ trong bản báo cáo cung cầu tháng 6/08 đã hạ dự báo sản lượng ngô của nước này trong năm nay xuống 11,735 tỷ bushel, so với dự báo 12,125 tỷ bushel đưa ra hồi tháng 5/08, và giảm 10% so với sản lượng 13,074 tỷ bushel thu hoạch hồi năm ngoái. Bộ Nông nghiệp Mỹ dẫn chứng rằng do điều kiện thời tiết ẩm ướt đã làm chậm tốc độ gieo hạt và nảy mầm của ngô, cùng với những cơn mưa xối xả đã làm cho một số khu vực bị ngập úng.
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Nguồn: www.cbot.com
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Nguồn: www.cbot.com
Tại thị trường trong nước, giá nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tại cảng Hải Phòng (Hải Phòng), cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) và cảng Tân Cảng (TP Hồ Chí Minh) cũng có xu hướng ổn định, thậm chí có mặt hàng còn giảm (như bã hạt cải).

	Mặt hàng
	Ngày
	Giá (USD/tấn)

	Cảng Hải Phòng (Hải Phòng)

	Khô dầu đậu nành
	07/06/2008
	476

	Khô dầu đậu nành
	10/06/2008
	476

	Khô dầu đậu nành
	11/06/2008
	476

	Cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh)

	Khô đậu nành
	09/06/2008
	407.76

	Khô đậu nành
	11/06/2008
	407.76

	Khô dầu đậu tương
	09/06/2008
	459.33

	Cảng Tân Cảng (TP Hồ Chí Minh)

	Bã hạt cải nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
	04/06/2008
	320.19

	Bã hạt cải nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
	09/06/2008
	295.11

	Bã ngô dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi
	09/06/2008
	312.8


Nguồn: www.thitruonggiaca.com.vn
Đối với các nguyên liệu sản xuất trong nước, tuần này, giá có xu hướng giảm so với tuần trước. Tại thị trường Đồng Nai, giá khoai mì lát giảm 450 đồng/kg (giảm từ 3.350 đồng/kg xuống còn 2.900 đồng/kg) còn giá đậu tương vẫn ổn định ở mức 14.000 đồng/kg. Tại thị trường Hà Nội, giá ngô xát và đậu tương ổn định ở mức 7.500 đồng/kg và 16.500 đồng/kg. 
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Nguồn: www.agro.gov.vn
Việc giá nguyên liệu sản xuất TACN trong nước giảm nhẹ có thể là một tín hiệu vui với thị trường trong bối cảnh giá TACN liên tục tăng cao trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo phân tích của nhiều chuyên gia kinh tế, việc hạ giá này tiềm ẩn những nguy cơ hết sức nguy hiểm. Bởi vì theo quy trình dự trữ của các doanh nghiệp, việc thu mua thường phải dự trữ khoảng từ 4-6 tháng. Nhưng do thiếu vốn nên nhiều doanh nghiệp buộc phải bán để lấy tiền trả nợ ngân hàng nên giá có thể sẽ tăng mạnh trong thời gian tới (do nguồn dự trữ giảm). Mặt khác, giá nguyên liệu sản xuất TACN của thế giới vẫn liên tục tăng ở mức cao và dự đoán sẽ tăng từ 20-30% trong thời gian tới, nhưng với tình hình lãi suất vay vốn trong nước cao như hiện nay thì các doanh nghiệp lại không có tiền mua dự trữ khi giá nguyên liệu trong nước thấp hơn giá nhập. Cùng với các chi phí như phí vận tải quốc tế, chi phí lưu kho, lưu bãi, chi phí nhân công, lãi suất ngân hàng tăng thì vấn đề giá thành thức ăn chăn nuôi giảm là một điều không tưởng.

3. Con giống
Giá lợn giống trên 15 kg tại trường Trà Vinh tuần này vẫn ổn định ở mức 80.000 VNĐ/kg. 
Tại thị trường Tiền Giang, giá lợn con loại 10kg/con (giống địa phương) đã tăng lên 76.000 đồng/kg từ tuần trước (tăng 2.000 đồng/kg so với hồi cuối tháng 5). Giá lợn con của trại chăn nuôi Thân Cửu Nghĩa cũng tăng lên 88.000 đồng/kg (tăng 8.000 đồng/kg so với cùng kỳ tháng 5).
III. CHUYỂN ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Giá thịt lợn tại siêu thị tăng cao làm sức mua của người tiêu dùng đến với siêu thị giảm. Trong tuần trước nếu như Sài Gòn Coopmart là siêu thị tiên phong trong việc hạ giá 2000 đồng/kg thịt thì tuần này hàng loạt các siêu thị như Citimart, Big C, MaxiMark cũng chạy đua giảm giá thịt lợn để thu hút người tiêu dùng quay lại với siêu thị. 
Tiếp theo chương trình khuyến mãi của tuần trước, Sài Gòn Coopmart tiếp tục chi 400 triệu đồng để giảm giá 4.200 đồng trên mỗi kg thịt đến tay người tiêu dùng. Chương trình khuyến mãi này kéo dài từ ngày 5 đến 14/6/2008. Bên cạnh đó, Coopmart cũng tiếp tục tìm kiếm thêm các nhà cung cấp thịt gia súc đóng gói sẵn có mức giá tốt hơn, ví dụ như sản phẩm thịt lợn đóng gói của Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Nai (Donafood) có mức giá rẻ hơn giá thịt lợn cuối tháng 5 tới 6.700 đồng/kg.

Siêu thị Citimart và MaxiMark cũng phối hợp với công ty Sanmiguel để giảm giá 5 loại thịt lợn gồm thịt đùi (mông sấn), nạc đùi, nạc dăm, nạc vai và thịt xay với mức giảm bình quân là 8.000 đồng/kg. Thời gian của chương trình khuyến mãi này sẽ kéo dài tới cuối tháng 6.
IV. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Thế giới đang phải đối mặt với vấn đề khủng hoảng về lương thực, thực phẩm. Giá lương thực thực phẩm tăng cao gây ra nhiều lo ngại cho người tiêu dùng. Tại Mỹ, giá thực phẩm đã tăng gần 5% trong năm ngoái, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ thì đây là mức tăng cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Năm 2008, lạm phát tại nước này đã tăng gần gấp 2 lần con số 2,6%. Theo Chủ tịch hãng nghiên cứu Giải pháp kinh tế tiến bộ tại Omaha khẳng định nằm cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, giá cả của các thực phẩm như thịt, gà sẽ tăng một cách đáng kể. Hầu hết các chuyên gia đều nhận định rằng giá cả còn lâu mới có thể ổn định trở lại. Có nhiều lý do ảnh hưởng đến vấn đề giá của thực phẩm trong đó lạm phát và khủng hoảng năng lượng chiếm 1 phần đáng kể. 
Tại thị trường kỳ hạn Chicago, giá thịt lợn nạc kỳ hạn giao tháng 7/2008 so với tuần trước tiếp tục có xu hướng giảm, còn giá của thịt lợn rọi đông lạnh lại có xu hướng tăng trở lại. Đến ngày 10/6, giá thịt lợn nạc giảm xuống còn 72.75 Uscent/lb (giảm 2.525 Uscent/lb so với ngày 5/6) và giá thịt lợn rọi đông lạnh tăng lên mức  73.45 Uscent/lb (tăng 1.95 Uscent/lb so với ngày 5/6).
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Nguồn: www.reuteur.com
V. CHÍNH SÁCH
Để bù đắp cho những thiệt hại do dịch bệnh tai xanh, dịch cúm gia cầm đối với các hộ chăn nuôi trong thời gian qua và nhằm phát triển đàn gia súc gia cầm sau đợt dịch, ngày 5/6/2008, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 719/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Theo đó, các hộ chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu huỷ bắt buộc do dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch sẽ được hỗ trợ mức tương đương 70% giá trị gia súc, gia cầm thương phẩm của người sản xuất bán trên thị trường. Các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm giống gốc được hỗ trợ 100% tiền thức ăn nuôi dưỡng đàn gia súc, gia cầm giống gốc, giống giữ quỹ gen gia súc, gia cầm quý hiếm trong thời gian có dịch do không tiêu thụ được sản phẩm….
Nhằm bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chi 400 tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhà nước vay không tính lãi suất để dự trữ và bình ổn giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, thịt lợn, thịt bò, gia cầm….
Ngày 9/6/2008, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 75/2008/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP gnày 25-12-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá. Tại sửa đổi điều 2, có 14 danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá trong đó có quy định về bình ổn giá một số loại nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi cho gia súc như ngô, đậu tương, khô dầu đậu tương.
VI. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

Trong thời gian tới, dự báo giá thịt lợn tại khu vực miền Nam sẽ tiếp tục giảm thêm do nguồn cung thịt lợn từ các hộ chăn nuôi tăng. Mặt khác, từ cuối tháng 5, nguồn thịt lợn từ Campuchia tràn sang một số tỉnh biên giới nhất là khu vực Tây Ninh với số lượng khá lớn, khoảng nghìn con/ngày. Nguồn thịt lợn này có gốc từ Thái Lan, rồi qua Campuchia xâm nhập vào thị trường miền Nam.
Tại thị trường miền Bắc, giá thịt lợn vẫn tiếp tục tăng nhẹ do nguồn cung thịt bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ sau đợt dịch. Các hộ chăn nuôi chưa thể tái đàn kịp trong điều kiện giá thức ăn chăn nuôi cao như hiện nay. 

Thịt bò sau một thời gian tăng giá, hiện đang ở mức cao nên khả năng tăng thêm là rất khó. Trong thời gian tới, giá thịt bò sẽ tiếp tục xu hướng ổn định hoặc giảm nhẹ. 
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VII. SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG
7.1. Diễn biến giá thịt lợn và thịt bò trên một số thị trường trong tuần (VNĐ/kg)
	Ngày
	03/06/2008
	05/06/2008
	09/06/2008
	11/06/2008

	Thịt lợn hơi trên 80 kg

	Cần Thơ
	37.000
	38.000
	35.000
	39.000

	Đà Nẵng
	37.000
	38.000
	35.000
	38.500

	Hà Nội
	37.500
	38.500
	35.000
	39.000

	TP. Hồ Chí Minh
	37.000
	39.000
	35.500
	39.000

	Thịt lợn mông sấn

	Cần Thơ
	63.000
	64.000
	60.000
	65.000

	Đà Nẵng
	62.000
	64.000
	60.000
	65.000

	Hà Nội
	62.000
	65.000
	60.000
	65.000

	TP. Hồ Chí Minh
	62.000
	65.000
	61.000
	65.000

	Thịt bò đùi

	Cần Thơ
	110.000
	115.000
	110.000
	116.000

	Đà Nẵng
	110.000
	115.000
	110.000
	116.000

	Hà Nội
	112.000
	116.000
	110.000
	118.000

	TP. Hồ Chí Minh
	111.000
	115.000
	112.000
	116.000


Nguồn: www.agro.gov.vn
7.2. Diễn biến giá thịt lợn hơi trên 80kg (VNĐ/kg)
	Thị trường
	Giá tuyệt đối
	Thay đổi giá tuần này so với

	
	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	Giá tuần trước (VNĐ/kg)
	Giá tháng trước (VNĐ/kg)
	Giá 5 tháng đầu năm (VNĐ/kg)
	Giá tuần trước (%)
	Giá tháng trước (%)
	Giá 5 tháng đầu năm (%)

	Cần Thơ
	37.250
	37.000
	36.909
	34.387
	0.68
	0.92
	
	8.33

	Đà Nẵng
	38.750
	38.000
	37.909
	36.400
	1.97
	2.22
	
	6.46

	Hà Nội
	35.250
	35.000
	35.182
	35.781
	0.71
	0.19
	
	-1.48

	TP Hồ Chí Minh
	39.000
	38.750
	38.773
	37.523
	0.65
	0.59
	
	3.94


Nguồn: www.agro.gov.vn
7.3. Diễn biến giá thịt lợn mông sấn (VNĐ/kg)
	Thị trường
	Giá tuyệt đối
	Thay đổi giá tuần này so với

	
	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	Giá tuần trước (VNĐ/kg)
	Giá tháng trước (VNĐ/kg)
	Giá 5 tháng đầu năm (VNĐ/kg)
	Giá tuần trước (%)
	Giá tháng trước (%)
	Giá 5 tháng đầu năm (%)

	Cần Thơ
	62.000
	62.500
	61.818
	58.989
	-0.80
	0.29
	
	5.10

	Đà Nẵng
	65.000
	64.000
	63.545
	61.374
	1.56
	2.29
	
	5.91

	Hà Nội
	60.500
	60.000
	60.682
	59.947
	0.83
	-0.30
	
	0.92

	TP Hồ Chí Minh
	65.000
	65.000
	64.273
	62.574
	0.00
	1.13
	
	3.88


Nguồn: www.agro.gov.vn
7.4. Diễn biến giá thịt bò đùi (VNĐ/kg)

	Thị trường
	Giá tuyệt đối
	Thay đổi giá tuần này so với

	
	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	Giá tuần trước (VNĐ/kg)
	Giá tháng trước (VNĐ/kg)
	Giá 5 tháng đầu năm (VNĐ/kg)
	Giá tuần trước (%)
	Giá tháng trước (%)
	Giá 5 tháng đầu năm (%)

	Cần Thơ
	110.500
	111.500
	106.091
	95.574
	-0.90
	4.16
	
	15.62

	Đà Nẵng
	115.000
	115.500
	110.818
	100.894
	-0.43
	3.77
	
	13.98

	Hà Nội
	110.000
	111.000
	105.818
	94.383
	-0.90
	3.95
	
	16.55

	TP Hồ Chí Minh
	116.500
	117.000
	114.000
	103.149
	-0.43
	2.19
	
	12.94


Nguồn: www.agro.gov.vn
7.5. Giá thịt gà làm sẵn tại một số thị trường (VNĐ/kg)
	Tuần
	Hà Nội
	Lâm Đồng

	Thịt  gà công nghiệp làm sẵn 

	T23 (01/06-07/06/2008)
	50.000
	45.000

	T24 (08/06-14/06/2008)
	50.000
	45.000

	Thịt  gà ta làm sẵn 

	T23 (01/06-07/06/2008)
	90.000
	95.000

	T24 (08/06-14/06/2008)
	90.000
	95.000


Nguồn: www.agro.gov.vn

7.6. Giá một số loại thực phẩm chế biến tại thị trường Hà Nội trong tuần (VNĐ/kg)
	Tên
	Nhãn hiệu
	Đơn vị
	Giá tuần này
	Giá tuần trước
	Thay đổi

	Thăn heo xông khói
	Vissan
	200g
	39.900
	39.900
	0

	Xúc xích lợn tiệt trùng
	Vissan
	160g
	13.600
	13.600
	0

	Xúc xích lợn
	Hiến Thành
	200g
	13.800
	13.800
	0

	Xúc xích hong khói
	Đức Việt
	200g
	24.800
	24.800
	0

	Xúc xích tỏi
	Vissan
	200g
	21.900
	21.900
	0

	Jambon xông khói
	Vissan
	200g
	28.400
	28.400
	0

	Jambon đùi hong khói
	Đức Việt
	200g
	25.900
	25.900
	0

	Nạp xưởng
	Vissan
	500g
	76.800
	76.800
	0

	Heo hầm hộp
	Vissan
	150g
	15.400
	15.400
	0

	Patê gan heo
	Vissan
	170g
	12.900
	12.900
	0

	Xúc xích heo
	Vissan
	200g
	22.600
	22.600
	0

	Patêgan 
	Hạ Long
	170g
	12.400
	12.400
	0


Nguồn: www.agro.gov.vn

7.7. Giá thịt lợn thăn tại thị trường Hà Nội (VNĐ/kg)
	Ngày
	Giá

	01/05/2008
	66.500

	07/05/2008
	66.500

	14/05/2008
	72.500

	21/05/2008
	73.500

	28/05/2008
	73.500

	04/06/2008
11/06/2008
	73.500
73.500


Nguồn: www.agro.gov.vn
7.8. Giá ngô hạt và giá khoai mì lát tại thị trường Đồng Nai (VNĐ/kg)
	Ngày
	Khoai mì lát
	Đậu tương

	20/05/2008
	3300
	14000

	27/05/2008
	3350
	14000

	03/06/2008
	3350
	14000

	10/06/2008
	2900
	14000


Nguồn: www.agro.gov.vn
7.9. Giá thịt lợn nạc và thịt lợn rọi đông lạnh kỳ hạn giao tháng 7/2008 tại thị trường Chicago (Uscent/lb)
	Ngày
	Thịt lợn nạc
	Thịt lợn rọi đông lạnh

	05/06/2008
	75.275
	71.5

	06/06/2008
	74
	73.2

	09/06/2008
	73
	72.2

	10/06/2008
	72.75
	73.45


Nguồn: www.reuteur.com
7.10. Diễn biến giá của một số mặt hàng qua 3 tháng
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	Chỉ tiêu
	Giá
	Đơn vị
	Thị trường

	Giá cao nhất
	135000
	VND/kg
	Bình Dương

	Giá thấp nhất
	75000
	VND/kg
	Kiên Giang

	Giá trung bình
	90476
	VND/kg
	 

	Giá phổ biến
	75000
	VND/kg
	 

	Giá 13/03/08
	135000
	VND/kg
	 

	Giá 12/06/08
	75000
	VND/kg
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	Chỉ tiêu
	Giá
	Đơn vị
	Thị trường

	Giá cao nhất
	5200
	VND/kg
	An Giang

	Giá thấp nhất
	4100
	VND/kg
	An Giang

	Giá trung bình
	4618
	VND/kg
	 

	Giá phổ biến
	4300
	VND/kg
	 

	Giá 13/03/08
	4300
	VND/kg
	 

	Giá 10/06/08
	4750
	VND/kg
	 


Nguồn: www.agro.gov.vn

	Quý khách đặt mua Bản tin tuần Thị trường thực phẩm, xin mời liên hệ:

Bộ phận dịch vụ khách hàng

Lê Hương Thảo
Di động: 0903.264.463
Văn phòng: 84.4.9725153 

Email: thaogalaxy@yahoo.com.vn
	Các ý kiến đóng góp xin liên hệ với tác giả:

Ban Phân tích và dự báo
Trần Ngọc Yến
Di động: 0977.757.545
Văn phòng: 84.4.9725153 
Email: yen_tn110@yahoo.com

	Các sản phẩm khác của Trung tâm:

- Báo cáo đặc biệt: Thị trường lúa gạo nửa đầu năm 2008 và triển vọng sắp tới
- Báo cáo thường niên ngành hàng nông nghiệp Việt Nam 2007 & triển vọng 2008

- Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2007 & triển vọng 2008

- Bản tin tuần Thị trường gạo Việt Nam

- Bản tin tuần Thị trường thực phẩm


TUẦN 2 THÁNG 6


(TỪ 08/06 – 14/06/2008)





Thị trường trong nước: Giá thịt lợn tại miền Bắc  tăng, tại miền Nam giảm


Dịch bệnh tai xanh: thêm một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện dịch bệnh


Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thị trường tiếp tục tăng cao


Các  siêu thị đồng loạt giảm giá thịt lợn


Thế giới đối mặt với sự khủng hoảng về thực phẩm


Chính phủ đưa ra quyết định mới về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm


Triển vọng thị trường


Số liệu thị trường





Các nguồn thông tin


  Trung tâm Thông tin PT NNNT (AgroInfo - www.agro.gov.vn)


  Cục Thú y Việt Nam


  Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn


  Hãng tin Reuteur


www.CBOT.com


  www.thepigsite.com


  www.thepoultrysite.com
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